
TT Ngày sinh
Giới 

tính

Mã vị 

trí
Số báo danh Trường đào tạo

I

A

1 Thân Văn Hà 01/10/1992 Nam 1 Học viện Ngân hàng

2 Lê Thị Kim Chi 23/11/1994 Nữ 2 Học viện Tài chính 

3 Phạm Thị Thùy Linh 15/04/1995 Nữ 2 Đại học Kinh Tế Quốc Dân

4 Trần Thị Mai Anh 25/02/1996 Nữ 2 Học viện Ngân hàng

5 Nguyễn Thị Minh Phương 31/12/1994 Nữ 2 Học viện Ngân hàng

B

1 Nguyễn Thành Hải 14/08/1990 Nam 1 C2NH-019 Đại học Kinh Tế Quốc Dân

2 Nguyễn Chí Thanh 08/02/1995 Nam 1 C2NH-050 Học viện Tài chính

II

A

1 Dương Duy Khải 09/08/1991 Nam 1 Đại học Kinh tế Quốc Dân

2 Nguyễn Thị Hoàng Lan 02/11/1996 Nữ 2 Học viện Ngân hàng

3 Nguyễn Thị Thanh Thủy 28/01/1996 Nữ 2 Học viện Ngân hàng

4 Nguyễn Thanh Huyền 26/03/1995 Nữ 2 Học viện Ngân hàng

5 Nguyễn Thị Thanh Hằng 11/04/1993 Nữ 2 Đại học Kinh tế Quốc Dân

6 Diêm Thị Thanh Nga 06/10/1992 Nữ 2 Đại học Kinh tế Quốc Dân

7 Nguyễn Thị Hạnh 01/06/1995 Nữ 2 Học viện Tài chính

8 Nguyễn Thị Vân Anh 03/03/1994 Nữ 2 Học viện Ngân hàng

9 Nguyễn Vũ Ngọc Diệp 28/12/1993 Nữ 2 Đại học Kinh tế Quốc Dân

B

1 Nguyễn Việt Hưng 27/07/1993 Nam 1 C2NH-022 Đại Học Ngoại Thương

III

A

1 Đỗ Trọng Thanh 07/02/1995 Nam 1 Đại học Kinh Tế Quốc Dân

2 Nguyễn Văn Đức 23/06/1993 Nam 1 Học viện Tài chính

3 Nguyễn Diêm Phụng Anh 16/03/1996 Nữ 2 Đại học Ngoại Thương Hà Nội

4 Cao Thị Ngọc Ánh 08/06/1995 Nữ 2 Đại học Ngoại Thương Hà Nội

5 Nguyễn Thị Hằng 13/04/1995 Nữ 2 Đại học Kinh Tế Quốc Dân

B

1 Nguyễn Đỗ Tuấn 11/08/1996 Nam 1 C2NH-048 Học viện Ngân hàng

IV

A

1 Nguyễn Nam Thắng 23/10/1994 Nam 1 Đại học Kinh Tế Quốc Dân

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CỤM 2 - PHÚ THỌ

CHI NHÁNH BẮC GIANG II

Danh sách ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển qua xét tuyển

Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN - NĂM 2018

CỤM SỐ 2 - PHÚ THỌ

CHI NHÁNH BẮC GIANG

Danh sách ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển qua xét tuyển

Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

Họ và tên

Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

CHI NHÁNH BẮC NINH

Danh sách ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển qua xét tuyển

CHI NHÁNH HÒA BÌNH

Danh sách ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển qua xét tuyển
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2 Nguyễn Thị Thu Thủy 24/04/1995 Nữ 2 Đại học Kinh Tế Quốc Dân

3 Tạ Thị Phương 22/05/1993 Nữ 2 Học viện Ngân hàng

4 Trần Thị Thu Hường 15/08/1996 Nữ 2 Đại học Kinh tế quốc dân

B

1 Lưu Quang Tuấn 04/09/1995 Nam 1 C2NH-047 Học viện Ngân hàng

2 Trần Tiến Thắng 03/09/1990 Nam 1 C2NH-051 Học viện Tài chính

V

A

1 Phạm Ngọc Khánh 02/07/1993 Nam 1 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

2 Trần Kiến Thức 25/03/1994 Nam 1 Học viện Tài chính

3 Lê Ngọc Hoàng Yến 26/08/1995 Nữ 2 Đại học Kinh tế Quốc dân

4 Nguyễn Ngọc Anh 16/12/1994 Nữ 2 Đại học Kinh tế Quốc dân

5 Trần Thị Bích Lệ 20/10/1996 Nữ 2 Học viện Ngân hàng

6 Nguyễn Thị Lan 16/10/1993 Nữ 2 Học viện Tài chính

7 Vũ Thùy Giang 22/11/1990 Nữ 2 Đại học Ngoại Thương Hà Nội

8 Triệu Quang Hà 29/12/1995 Nữ 2 Học viện Tài chính

9 Phạm Thị Huyền 28/12/1996 Nữ 2 Học viện Tài chính

B

1 Cao Kiên Cường 18/01/1990 Nam 1 C2NH-007 Đại học Hùng Vương

VI

A

1 Trương Diệu Uyên 07/03/1996 Nữ 2 Đại học Kinh tế Quốc Dân

2 Đặng Thị Khánh Ly 02/07/1993 Nữ 2 Học viện Tài chính

3 Lê Thị Hương Giang 14/07/1992 Nữ 2 Học viện Ngân Hàng

4 Lê Thị Như Quỳnh 05/08/1992 Nữ 2 Học viện Tài chính

5 Hoàng Phương Thùy 23/09/1994 Nữ 2 Học viện Tài chính

6 Ngô Hoàng Yến 15/12/1994 Nữ 2 Học viện Tài chính

B

1 Nguyễn Ngọc Tú 08/09/1993 Nam 1 C2NH-046 Đại học Kinh tế và QTKD - ĐH Thái Nguyên

VII

A

1 Hoàng Quốc Hưng 08/10/1996 Nam 1 Đại học Kinh tế Quốc Dân

2 Lỗ Quốc Tuấn 05/10/1995 Nam 1 Đại học Kinh tế Quốc Dân

3 Nguyễn Thế Tùng 21/08/1994 Nam 1 Học viện Tài chính

4 Nguyễn Thị Thùy Dương 25/06/1996 Nữ 2 Đại học Kinh tế Quốc Dân

5 Nguyễn Thị Yến 23/04/1995 Nữ 2 Đại học Kinh tế Quốc Dân

6 Bùi Phương Thuý 19/11/1993 Nữ 2 Học viện Tài chính

7 Nguyễn Thùy Dung 21/04/1995 Nữ 2 Học viện Tài chính

B

Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN

Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

CHI NHÁNH PHÚ THỌ

Danh sách ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển qua xét tuyển

Danh sách ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển qua xét tuyển

Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

CHI NHÁNH VĨNH PHÚC

Danh sách ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển qua xét tuyển

Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển
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TT Ngày sinh
Giới 
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1 Nguyễn Minh Hòa 20/10/1992 Nam 1 C2NH-021 Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

2 Phạm Trọng Hiếu 08/11/1991 Nam 1 C2NH-056 Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

3 Hoàng Xuân Thiệu 21/11/1991 Nam 1 C2NH-053 Đại học Kinh tế Quốc Dân
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